
1/18

Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

1 2020525605 Trần Lê Khả Ái DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

2 2020527449 Huỳnh Ngọc Ánh DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

3 2021525875 Nguyễn Trương Chinh DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

4 2021525964 Lã Quốc Đạt DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

5 2020527127 Huỳnh Thị Quý Diệu DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

6 2020522776 Trần Trung Dũng DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

7 2020522924 Nguyễn Thị Kỳ Duyên DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

8 2020525707 Nguyễn Thị Cẩm Hằng DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

9 2020520757 Hoàng Thị Thu Hiền DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

10 2021523812 Hoàng Trung Hiếu DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

11 2020522804 Đỗ Duy Minh Hoàng DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

12 2020524498 Huỳnh Phạm Thanh Hương DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

13 1921528261 Nguyễn Trần Ngọc Huy DTE-PHM 102 A 0 313/1 Phan Thanh

14 2021523562 Nguyễn Quốc Huy DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

15 2020522810 Lê Ngọc Huyền DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

16 2021523734 Võ Anh Khoa DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

17 2021527993 Trần Bảo Tiến Linh DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

18 2021528403 Huỳnh Thanh Long DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

19 2020526076 Phan Thị Khánh Ly DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

20 2020525917 Nguyễn Thoại QuỳnhMy DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

21 1921173897 Lê Văn Nam DTE-PHM 102 A 0 313/1 Phan Thanh

22 2020524853 Cao Thị Hằng Nga DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

23 2020524599 Nguyễn Khánh Ngân DTE-PHM 102 A K20YDH 313/1 Phan Thanh

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020525786 Đặng Tiểu Nhi DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

2 2020527289 Phạm Thị Quỳnh Như DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

3 2021526196 Nguyễn Văn Pháp DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

4 2020525649 Nguyễn Thị Phúc DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

5 2020528023 Nguyễn Trần Diệu Phương DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

6 2021527960 Võ Ngọc Rơ DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

7 2020520600 Hoàng Thị Minh Tâm DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

8 2020524083 Hoàng Hồng Thắm DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

9 2020523303 Huỳnh Như Thảo DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

10 2020523411 Quãng Võ Thanh Thảo DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

11 2021523316 Nguyễn Đức Thịnh DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

12 2021524985 Âu Thiên Thư DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

13 2020526870 Trịnh Thị Ý Thương DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

14 2021523305 Võ Quang Tiến DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

15 2020525973 Vương Thị Trâm DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

16 2027511012 Trần Lê Tuấn DTE-PHM 102 A K20YDH 313/2 Phan Thanh

17 1921123143 Hồ Nguyễn Bá Hiếu DTE-PHM 102 C 0 313/2 Phan Thanh

18 2020527353 Lê Thị Thanh Huyền DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

19 2020523878 Lê Thị Mỹ Linh DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

20 2020527527 Nguyễn Thị Lợi DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

21 1921524635 Nguyễn Duy Nguyên DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

22 2020528318 Mai Thị Hồng Nhung DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

23 2020524801 Ngô Thị Thanh Thanh DTE-PHM 102 C K20YDH 313/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 1920524817 Trần Thị Thủy DTE-PHM 102 C 0 314/1 Phan Thanh

2 2021524519 Đinh Văn Tĩnh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

3 2021524631 Phạm Quang Toàn DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

4 2020524740 Hoàng Thị Hoài Trang DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

5 2020525663 Hoàng Thị Thu Trang DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

6 2020526080 Phạm Thị Mai Trang DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

7 2020528032 Võ Thị Thùy Trang DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

8 2020524828 Trần Thị Phương Trinh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

9 2020525060 Nguyễn Phương Trinh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

10 2020526221 Lê Nguyễn Ái Trinh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

11 2020527258 Kiều Thị Huyền Trinh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

12 2021520844 Nguyễn Viết Trọng DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

13 2021526897 Tô Văn Trọng DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

14 2020526643 Nguyễn Thị Thanh Trúc DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

15 2020526923 Nguyễn Thị Trúc DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

16 2020520966 Phan Thị Trung DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

17 2021526121 Nguyễn Minh Tuấn DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

18 2021520721 Nguyễn Duy Tùng DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

19 2020525900 Dương Thị Tuyến DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

20 2020527937 Huỳnh Phạm Kim Tuyến DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

21 2020523332 Nguyễn Tường Vân DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

22 2020524598 Lê Thị Hải Vân DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

23 2020526478 Đoàn Thị Vân DTE-PHM 102 C K20YDH 314/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020528458 Phùng Thị Vân DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

2 2020522734 Trương Vũ Đình Văn DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

3 2021526659 Nguyễn Anh Văn DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

4 2021526913 Nguyễn Duy Văn DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

5 2020527051 Hà Thị Tường Vi DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

6 2021524475 Lê Quang Vinh DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

7 2021524069 Lê Nhất Vũ DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

8 2021526070 Phạm Tuấn Vũ DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

9 2020520776 Đỗ Thị Tường Vy DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

10 2020526253 Phan Thị Thảo Vy DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

11 2021527261 Phạm Phú Vỹ DTE-PHM 102 C K20YDH 314/2 Phan Thanh

12 2020523758 Lê Thị Trâm Anh DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

13 2020526644 Nguyễn Thị Ánh DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

14 2021526413 Nguyễn Như Công DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

15 2021523778 Nguyễn Thành Đạt DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

16 2020523435 Nguyễn Thị Mai Diệu DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

17 2020524840 Đinh Thị Hoàng Dung DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

18 2020525026 Nguyễn Hà Trúc Giang DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

19 2020528091 Phạm Thị Thu Hằng DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

20 2020524045 Hoàng Thị Thu Hiền DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

21 2020527762 Lê Thị Hiếu DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

22 2021526361 Nguyễn Huy Hoàng DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

23 2020526496 Nguyễn Khánh Huyền DTE-PHM 102 E K20YDH 314/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021527143 Nguyễn Minh Khôi DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

2 2020525692 Đặng Thị Tố Loan DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

3 2021527214 Trần Viết Bảo Long DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

4 2020523308 Trần Thị Như Lý DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

5 2020523785 Nguyễn Thị Hoàng My DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

6 2021524706 Ngô Thị Kiều Nga DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

7 2020527564 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

8 2020524400 Hà Bảo Nhi DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

9 2020522721 Nguyễn Ngọc Phát DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

10 2020525630 Nguyễn Thị Hồng Phúc DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

11 2020523391 Nguyễn Hoàng Mai Phương DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

12 2020526588 Đặng Thị Minh Phương DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

13 2021525803 Huỳnh Bá Quyền DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

14 2020522757 Nguyễn Thị Thanh Sang DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

15 2021520889 Vũ Duy Sơn DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

16 2020522759 Lê Thị Thanh Tâm DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

17 2021526412 Nguyễn Lương Thắng DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

18 2020524968 Lê Trần Phương Thảo DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

19 2020526101 Trần Thị Thu Thảo DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

20 2020524053 Phan Nguyễn Ngọc Thịnh DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

21 2020522763 Võ Trương Minh Thư DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

22 1921524858 Phạm Phú Thuận DTE-PHM 102 E 413/1 Phan Thanh

23 2020526205 Nguyễn Thị Hồng Thúy DTE-PHM 102 E K20YDH 413/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020524168 Nguyễn Thị Kim Tiền DTE-PHM 102 E K20YDH 413/2 Phan Thanh

2 1920529438 Nguyễn Thị Phương Trang DTE-PHM 102 E 413/2 Phan Thanh

3 2020522764 Bùi Nguyễn Huyền Trang DTE-PHM 102 E K20YDH 413/2 Phan Thanh

4 2020523669 Nguyễn Hồ Linh Trang DTE-PHM 102 E K20YDH 413/2 Phan Thanh

5 2021523373 Nguyễn Hữu An DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

6 2020526918 Nguyễn Thị Kim Anh DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

7 2021523842 Nguyễn Ngọc Bách DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

8 2020524925 Nguyễn Thị Thu Cúc DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

9 2021523314 Phạm Phú Đạt DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

10 2020522873 Nguyễn Thị Minh Diệu DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

11 2021525010 Phan Đăng Minh Đức DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

12 2020523415 Dương Lê Ngọc Dung DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

13 2020527178 Phan Thị Thùy Dương DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

14 2020523642 Văn Trường Giang DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

15 2021526808 Trần Ngọc Hải DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

16 2020528319 Trần Thị Lệ Hằng DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

17 2020523260 Đặng Thị Hiền DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

18 2020526457 Lê Thị Thu Hiền DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

19 2020523565 Lê Thị Thanh Hoa DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

20 2020524147 Nguyễn Thị Kim Hoàng DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

21 2020513604 Nguyễn Thanh Hương DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

22 2021525855 Trần Quang Huy DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

23 2021525005 Lê Hoàng Kha DTE-PHM 102 G K20YDH 413/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021524961 Hồ Công Khương DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

2 2020527213 Nguyễn Khánh Linh DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

3 2021524733 Đặng Tiến Lực DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

4 2020525903 Nguyễn Thị Thanh Mai DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

5 2020527608 Phan Ngọc Hà My DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

6 2020526247 Nguyễn Thị Thiên Nga DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

7 2020525643 Võ Thị Thúy Ngân DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

8 2020522827 Trần Phan Tiểu Ngọc DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

9 2020523879 Hồ Thị Hiền Nhi DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

10 2020523927 Nguyễn Hoàng Cẩm Nhung DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

11 2020522819 Nguyễn Hoài Phong DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

12 2021526103 Võ Hồng Phương DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

13 2020524803 Âu Hồ Trúc Quỳnh DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

14 2021520637 Trần Văn Sĩ DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

15 2020525055 Nguyễn Thị Băng Tâm DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

16 2021527749 Nguyễn Thanh Thắng DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

17 2020524221 Lê Thị Hiếu Thảo DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

18 2020525989 Trần Thị Thu Thảo DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

19 2020526092 Huỳnh Thị Thoa DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

20 2020520825 Nguyễn Thị Thuấn DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

21 2020526203 Nguyễn Thị Tường Vi DTE-PHM 102 G K20YDH 414/1 Phan Thanh

22 2020523240 Vũ Thị Thúy An DTE-PHM 102 I K20YDH 414/1 Phan Thanh

23 2020527636 Nguyễn Thị Tú Anh DTE-PHM 102 I K20YDH 414/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021524483 Nguyễn Huy Bảo DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

2 2021523821 Hoàng Hiểu Cường DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

3 2021527876 Trần Văn Đạt DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

4 2020520692 Lê Thị Thùy Dung DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

5 2020523898 Phan Thanh Thùy Dương DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

6 2020527067 Hồ Thị Thanh Hà DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

7 2021524962 Đặng Quang Hân DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

8 2020523977 Võ Trần Mỹ Hạnh DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

9 2020525929 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

10 2020520789 Huỳnh Thị Thanh Hòa DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

11 2021520578 Võ Thanh Hoàng DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

12 2020523892 Phan Thị Hường DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

13 2021524841 Trần Huy DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

14 2020520878 Lê Trần Khánh Huyền DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

15 2020522713 Võ Minh Kha DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

16 2021524668 Ngô Trường Khuyên DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

17 2021527294 Nguyễn Ngọc Khánh Linh DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

18 2020523877 Lê Thị Mỹ Loan DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

19 2020528184 Nguyễn Thị Luyến DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

20 2021526585 Nguyễn Đức Mạnh DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

21 2020253431 Vũ Thị Kiều My DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

22 2020524693 Nguyễn Anh Nga DTE-PHM 102 I K20YDH 414/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín



9/18

Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020526497 Đặng Nhân Nghĩa DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

2 2020522818 Lê Thảo Nguyên DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

3 2020525908 Nguyễn Thị Thùy Nhi DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

4 2020525589 Võ Thị Tuyết Nhung DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

5 2021524763 Dương Phan Kim Phú DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

6 2020524260 Đàm Long Lê Thiện Phước DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

7 1920267992 Huỳnh Thị Yến Phượng DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

8 2020525919 Hồ Tiểu Quỳnh DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

9 2021523353 Tạ Thanh Sơn DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

10 2021523639 Nguyễn Cao Nhật Tân DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

11 2020523681 Huyền Tôn Nữ PhươngThanh DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

12 2020520738 Võ Thị Phương Thảo DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

13 2020528024 Nguyễn Thị Kim Thoa DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

14 2020523895 Huỳnh Thị Thuận DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

15 2021527869 Đinh Văn Tiên DTE-PHM 102 I K20YDH 513/1 Phan Thanh

16 2020524969 Hoàng Nguyễn Hồng Ân DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

17 2020523937 Trần Nhật Anh DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

18 2020526106 Đặng Thị Ngọc Bích DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

19 2021524544 Võ Văn Cường DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

20 2020526762 Bùi Thị Kiều Diễm DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

21 2020528250 Nguyễn Huyền Dịu DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

22 2020520756 Mạc Thị Bảo Dung DTE-PHM 102 K K20YDH 513/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021526924 Lê Văn Duy DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

2 2020528370 Lê Thị Thanh Hà DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

3 2020524621 Nguyễn Thị Ngọc Hân DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

4 2020526396 Hồ Quyên Kim Hảo DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

5 2021527646 Lê Công Minh DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

6 2020523585 Nguyễn Thị Ái Mỹ DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

7 2020528000 Tô Thị Nga DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

8 2020528297 Trương Thị Mỹ Ngân DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

9 2021526347 Nguyễn Nhân Nghĩa DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

10 2021523336 Nguyễn Khánh Nguyên DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

11 2020526302 Lê Thị Quỳnh Như DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

12 2020523676 Huỳnh Thị Thùy Ni DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

13 2020522811 Trần Việt Phú DTE-PHM 102 K D20YDH 513/2 Phan Thanh

14 2021527692 Đặng Tiến Phước DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

15 2020528457 Ma Thị Phượng DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

16 2021527315 Phạm Phú Quý DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

17 2020526191 Nguyễn Thị Minh Sương DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

18 2021523357 Phạm Bá Tân DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

19 2020523318 Nguyễn Ngọc Ánh Thảo DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

20 2020526921 Võ Thị Phương Thảo DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

21 2020526194 Trần Thị Kim Thoa DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

22 2020524257 Huỳnh Phương Thảo Tiên DTE-PHM 102 K K20YDH 513/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021523439 Văn Tấn Trai DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

2 2020527298 Nguyễn Thị Trang DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

3 2020527884 Võ Thị Thùy Trang DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

4 2020528357 Trịnh Thị Tuyết Trinh DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

5 2021526579 Nguyễn Đức Trung DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

6 2020522788 Nguyễn Thanh Tuyền DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

7 2020526054 Trần Thị Cẩm Vân DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

8 2020525940 Lê Thị Hoàng Vy DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

9 2020524056 Trần Thị Thanh Xuân DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

10 2020524464 Hồ Thị Xuân DTE-PHM 102 K K20YDH 307/1 Phan Thanh

11 2021527308 Nguyễn Hoàng Hiệp DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

12 2020523306 Võ Thị Ái Hòa DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

13 2020523227 Lê Thị Thu Hồng DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

14 2021527871 Bùi Lê Phước Hữu DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

15 2020526751 Đỗ Thị Trúc Huyên DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

16 2021523555 Nguyễn Trần Vĩnh Khang DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

17 2020522876 Đặng Lê Kiều DTE-PHM 102 M T20YDH 307/1 Phan Thanh

18 2020524272 Đỗ Thị Lập DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

19 2021525951 Nguyễn Tường Linh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

20 2020520647 Lê Thị Ý Loan DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

21 2020523264 Chu Thị Hương Ly DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

22 2020526251 Hoàng Hà My DTE-PHM 102 M K20YDH 307/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020524463 Kiều Ngọc Quỳnh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

2 2021528251 Phan Tấn Tài DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

3 2020527789 Lương Thị Trâm DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

4 2020522785 Nguyễn Thị Quỳnh Trang DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

5 2020525009 Võ Thùy Trang DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

6 2020526256 Nguyễn Đoàn Khánh Trang DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

7 2020527452 Nguyễn Lê Kiều Trang DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

8 2020527529 Trần Thị Tranh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

9 2021524723 Huỳnh Sử Minh Trí DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

10 2020523659 Từ Thị Mỹ Trinh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

11 2020525655 Vương Thị Xuân Trinh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

12 2020526910 Võ Thị Thu Trinh DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

13 2021524362 Nguyễn Mạnh Tuân DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

14 2021528216 Nguyễn Mạnh Tuấn DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

15 2021528289 Lê Thanh Tuấn DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

16 2020525595 Nguyễn Vũ Phương Uyên DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

17 2020528119 Phạm Thị Thu Uyên DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

18 2020520587 Trịnh Ngọc Vân DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

19 2020524438 Đào Thị Thanh Vân DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

20 2020524967 Võ Trần Tố Vân DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

21 2021526351 Lê Anh Văn DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

22 2020525755 Phạm Thị Hoài Vi DTE-PHM 102 M K20YDH 307/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020526271 Phạm Tường Vi DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

2 2021524511 Lê Tôn Viện DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

3 2020524798 Nguyễn Cao Kiều Vy DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

4 2020527742 Nguyễn Khoa Thanh Vy DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

5 2021520693 Nguyễn Mai Đăng Vy DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

6 2020522706 Bạch Thị Như Ý DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

7 2020714970 Hà Mai Như Ý DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

8 2020527597 Vũ Thị Mỹ Yên DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

9 2020526873 Võ Thị Hải Yến DTE-PHM 102 M K20YDH 308/1 Phan Thanh

10 2020522774 Trần Thị Anh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

11 2020524998 Bế Thị Kiều Anh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

12 2020527651 Nguyễn Thị Kim Bình DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

13 2021525949 Vương Đình Cường DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

14 1921524548 Đoàn Công Đạt DTE-PHM 102 O 308/1 Phan Thanh

15 2020526198 Phạm Thu Diễm DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

16 2020528018 Hoàng Hoài Đông DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

17 2020525777 Nguyễn Thùy Dung DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

18 2021526166 Phùng Nhật Duy DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

19 2020523263 Nguyễn Thị Ngọc Hà DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

20 2020524044 Trương Thị Thu Hà DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

21 2020524814 Trần Văn Gia Hân DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

22 2020520777 Trương Thị Hảo DTE-PHM 102 O K20YDH 308/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020523425 Nguyễn Thị Ái Hiệp DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

2 2021524046 Trần Hoàn DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

3 2021526399 Phạm Quốc Hùng DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

4 2021524557 Trần Ngọc Hữu DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

5 2020527571 Hoàng Thị Huyền DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

6 2020523272 Tăng Văn Khánh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

7 2020524109 Nguyễn Thị Kiều DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

8 2020524182 Phạm Thị Khánh Linh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

9 2020524536 Phan Thị Loan DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

10 2020527730 Hồ Lệ Quyên My Ly DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

11 2020522752 Phạm Đoàn Quang Minh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

12 2021527301 Lưu Phương Nam DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

13 2020526417 Trần Thị Quỳnh Nga DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

14 2020523482 Phan Thảo Nguyên DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

15 2020525003 Nguyễn Phan Quỳnh Như DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

16 2020526558 Trần Thị My Nu DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

17 2020523396 Lê Thị Hồng Phúc DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

18 2020526250 Bùi Nguyễn Minh Phương DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

19 2021526570 Phạm Bùi Duy Quân DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

20 2020528005 Lê Thùy Bảo Quỳnh DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

21 2020527184 Trương Thị Thu Sương DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

22 2021528120 Võ Hoàng Tây DTE-PHM 102 O K20YDH 308/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021524789 Hồ Văn Thành DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

2 2020522699 Nguyễn Thị Thanh Thảo DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

3 2020524633 Nguyễn Thùy Miên Thảo DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

4 2020526016 Võ Thị Thu Thảo DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

5 2021526495 Nguyễn Tiến Thông DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

6 2021523475 Nguyễn Văn Thuận DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

7 2020527697 Trương Phạm Hạnh Tiên DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

8 2020520657 Huỳnh Thị Ngọc Trâm DTE-PHM 102 O K20YDH 407/1 Phan Thanh

9 1920524459 Lương Võ Tường Vy DTE-PHM 102 O 407/1 Phan Thanh

10 2020523257 Trần Tuấn Anh DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

11 2021523922 Đoàn Trần Minh Anh DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

12 2020217834 Trần Thị Cam DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

13 2021526645 Nguyễn Hải Dân DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

14 2020520601 Võ Thị Thúy Diễm DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

15 2021520612 Nguyễn Văn Đức DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

16 2020522789 Đàm Minh Dũng DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

17 2020526546 Bùi Mỹ Duyên DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

18 2020528210 Nguyễn Thị Cẩm Hà DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

19 2020525052 Huỳnh Thị Yến Hằng DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

20 2020523250 Nguyễn Xuân Hiệp DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

21 2020520529 Trần Thị Hoàn DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

22 2021524914 Trần Quang Hùng DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020522748 Nguyễn Bá Huy DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

2 2021526439 Phan Duy Huy DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

3 2020524353 Kiều Thị Thanh Huyền DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

4 2021526597 Trần Châu Khánh DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

5 2020523437 Trần Thị Kính DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

6 2020523887 Phạm Thị Thùy Linh DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

7 2020523790 Lê Thị Hồng Lộc DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

8 2020523686 Lê Thị Khánh Ly DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

9 2020523436 Đặng Ngọc My My DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

10 2020523123 Nguyễn Đình Tài Nam DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

11 2020527097 Đinh Thị Kim Ngân DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

12 2021523694 Trần Văn Nghĩa DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

13 2020526382 Phùng Thị Nguyên DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

14 2020524335 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

15 2020527522 Nguyễn Thị Nữ DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

16 2020522722 Nguyễn Thanh Phúc DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

17 2020524110 Trần Văn Quang DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

18 2020525839 Phạm Thị Lệ Quỳnh DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

19 2020523410 Văn Thị Sương DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

20 2021526575 Lê Hồng Thái DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

21 2020524546 Đỗ Thái Uyên Thao DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

22 2020524669 Nguyễn Thị Phương Thảo DTE-PHM 102 Q K20YDH 407/2 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2021526549 Nguyễn Hữu Thi DTE-PHM 102 Q K20YDH 408/1 Phan Thanh

2 2020527345 Nguyễn Thị Linh Thu DTE-PHM 102 Q K20YDH 408/1 Phan Thanh

3 2020527635 Võ Hà Cẩm Tiên DTE-PHM 102 Q K20YDH 408/1 Phan Thanh

4 2020522741 Lê Đức Anh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

5 2020524037 Lê Thị Quỳnh Anh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

6 2020526246 Trần Kim Xuân Anh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

7 2021526591 Nguyễn Ngọc Cẩm DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

8 2020520822 Phạm Thị Ngọc Diệp DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

9 2021527940 Nguyễn Đỗ Trung Đức DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

10 2020522742 Lâm Đức Dũng DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

11 2020526922 Nguyễn Thùy Dương DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

12 2020526734 Lê Nguyễn Phương Duyên DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

13 2020522746 Trà Khánh Hà DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

14 2020525594 Nguyễn Thị Diệu Hằng DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

15 2020523664 Đặng Thị Thanh Hiền DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

16 2020526316 Đoàn Thị Thu Hiếu DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

17 2021525843 Đặng Mai Hoàng DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

18 2020526073 Chế Thị Thanh Hương DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

19 2021523784 Nguyễn Quang Huy DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

20 2020524145 Nguyễn Vũ Anh Khoa DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

21 2020523223 Phạm Diệu Linh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

22 2020526543 Phạm Thị Ly DTE-PHM 102 S K20YDH 408/1 Phan Thanh

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín
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Thời gian:  09h30 - 23/12/2014        Phòng: Phan Thanh Phòng

STT
MÃ

SV
HỌ VÀ LỚP SH GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠODANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: DTE-PHM 102_A-C-E-G-I-K-M-O-Q-S

              TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN MÔN:    Hướng nghiệp 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 1

TÊN
LỚP HỌC

PHẦN

MÃ MÔN: DTE-PHM 102

1 2020526326 Nguyễn Thành Nam DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

2 2020526348 Huỳnh Châu Ngân DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

3 2020522781 Ksor Nguyễn Thị MỹNgọc DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

4 2020525588 Lê Thị Mỹ Ngọc DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

5 2021526165 Hoàng Minh Nhật DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

6 2020526606 Phạm Quỳnh Như DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

7 2020523370 Lê Nguyễn Hoàng Oanh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

8 2021520643 Nguyễn Lê Hữu Phúc DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

9 2020523685 Nguyễn Thị Hà Phương DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

10 2021526851 Võ Đại Quốc DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

11 2020527748 Trương Thị Lệ Quỳnh DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

12 2021520649 Nguyễn Thành Tài DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

13 2021528066 Trần Văn Thái DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

14 2020523155 Đặng Ngọc Thạch Thảo DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

15 2020526683 Nguyễn Thị Châu Thảo DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

16 2021525011 Võ Đình Thi DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

17 2020527168 Phan Thị Hoài Thu DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

18 2020523981 Nguyễn Thị Thương Thương DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

19 2020523304 Đặng Thị Kim Thủy DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

20 2021527888 Trần Văn Tiến DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

21 2020524073 Nguyễn Phạm Tú Trâm DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

22 2020520567 Nguyễn Thị Thùy Trang DTE-PHM 102 S K20YDH 408/2 Phan Thanh

23 0 0 0 0 0

24 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0

Số SV vắng:___ Đình chỉ:___Tổng số bài:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                       GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1             GIÁM KHẢO 2              TT KHẢO THÍ - ĐBCL

Lưu Ngọc Tín


